
1 44C8010322 8581262814-001 QUANG LÂM 915638215 Dạy thêm học thêm luyện chữ đẹp Thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập LÊ QUANG TRƯỜNG 20/01/2025

2 44C8010327 8917902250-001 NGUYỄN TRÍ HÙNG 982630557 Dạy toán học THPT Thôn 4, xã ĐaKia, huyện Bù Gia Mập NGUYỄN TRÍ HÙNG 23/01/2025

3 44C8010328 8326030325-001 LỚP NGOẠI NGỮ MS.LINH 378003869 Dạy thêm anh văn THCS và THPT Số 17, Thôn Bình Đức 1, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập BÙI THỊ THÙY LINH 23/01/2025

4 44C8010332 8538627307-001 NGUYỄN NGỌC HOA 911564198 Dạy toán, văn học, tiếng anh THCS Thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập NGUYỄN NGỌC HOA 04/02/2025

5 44C8010333 8918750466-001 TRẦN TẤN BÌNH 342307414
Giảng dạy môn Hóa Học, cấp trung học phổ 

thông
Thôn 4, xã ĐaKia, huyện Bù Gia Mập TRẦN TẤN BÌNH 05/02/2025

6 44C8010334 8918869126-001 ĐỖ THANH LỊCH 969734736 Dạy thêm học thêm anh văn trung học cơ sở Thôn Bình Đức 1, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập ĐỖ THANH LỊCH 06/02/2025

7 44C8010335 8898214834-001 DẠY THÊM HẢI ANH 975895274
Dạy thêm học thêm môn toán, văn cấp 

THPT
Thôn Bù Xia, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập NGUYỄN ĐỖ HÒA 06/02/2025

8 44C8010341 8919375063-001 CƠ SỞ BỒI DƯỠNG VĂN HÓA MINH AN 346491495
Dạy kèm, gia sư, dạy học môn toán học, vật 

lý trương THPT
Thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập NGUYỄN MẠNH TUẤN 10/02/2025

9 44C8010342 8851857702-001 THẦY CÔ BÌNH - THẾ 374482897
Dạy kèm, gia sư, dạy học môn toán học, vật 

lý trương THPT
Thôn 4, xã ĐaKia, huyện Bù Gia Mập TRẦN THỊ THU 11/02/2025

10 44C8010345 8769323930-001 LÊ THỊ HOA 983662369
Dạy thêm học thêm môn toán, văn cấp 

THCS
Thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập LÊ THỊ HOA 12/02/2025

11 44C8010346 8769323930-001 TÔ THỊ CHÍNH 329033034 Day anh văn cấp THCS và THPT Thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập TÔ THỊ CHÍNH 12/02/2025

12 44C8010347 8035781743-001 NGUYỄN HẢI LÝ 985339811 Dạy thêm học thêm cấp THCS, THPT Thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập NGUYỄN HẢI LÝ 12/02/2025

13 44C8010348 8919714608-001
CƠ SỞ BỒI DƯỠNG VĂN HÓA NGÀY 

MAI
981127647

Dạy thêm học thêm các môn học thuộc cấp 

THPT
Thôn 2A, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập NGUYỄN THỊ LONG 12/02/2025

14 44C8010349 8620066220-001 NGUYỄN NGỌC DŨNG 985193261 Dạy thêm học thêm cấp THCS, THPT Thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập NGUYỄN NGỌC DŨNG 12/02/2025

15 44C8010350 8561059532-001 GIA BẢO 342070979 Dạy thêm môn văn cấp THCS Thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập LÊ VĂN TÚ 12/02/2025

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH ĐĂNG KÝ DẠY THÊM TỪ NGÀY 01/01/2025 - 06/05/2025)

(Kèm theo Công văn số         /TCKH ngày         /           /2025 của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bù Gia Mập)

I. ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI HỘ KINH DOANH

STT
Số GCN

ĐKKD
Mã số thuế Tên hộ kinh doanh Số điện thoại Ngành, nghề kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính

Ngày cấp

GCNĐKKD
Chủ hộ kinh doanh



2

STT
Số GCN

ĐKKD
Mã số thuế Tên hộ kinh doanh Số điện thoại Ngành, nghề kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính

Ngày cấp

GCNĐKKD
Chủ hộ kinh doanh

16 44C8010351 3801184072-001 PHẠM CAO MINH 905806709
Giảng dạy môn Địa Lý, cấp trung học phổ 

thông
Thôn 4, xã ĐaKia, huyện Bù Gia Mập PHẠM CAO MINH 13/02/2025

17 44C8010355 8633626550-001 DẠY THÊM SUNRISE 392848925 Day thêm, học thêm anh văn cấp THCS Thôn 7, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập NÔNG VĂN TIẾN 14/02/2025

18 44C8010357 3800991073-001 LÝ VĂN KIÊN 986148168 Dạy thêm tiếng anh cấp THCS, THPT Thôn 4, xã ĐaKia, huyện Bù Gia Mập LÝ VĂN KIÊN 14/02/2025

19 44C8010358 8920201375-001 ĐINH THỊ THANH SANG 977387737
Day thêm, học thêm môn khoa học tự 

nhiên( hóa học THCS) 
Thôn 1, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập ĐINH THỊ THANH SANG 17/02/2025

20 44C8010359 3800510661-001 TRƯƠNG HỒNG PHÚC 933967750 Dạy thêm môn toán THCS Thôn Bù Cà Mau, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập TRƯƠNG HỒNG PHÚC 17/02/2025

21 44C8010361 8412826921-002 TRẦN THỊ THU PHƯỢNG 396878511

Dạy thêm các môn học thuộc cấp THCS và 

THPT tiếng anh giao tiếp,giáo dục và rèn 

luyện kỹ năng sống, bồi dưỡng nghệ thuật

Thôn 4, xã ĐaKia, huyện Bù Gia Mập TRẦN THỊ THU PHƯỢNG 17/02/2025

22 44C8010362 3800623030-001 TRƯỜNG GIANG 985726572
Day thêm, môn toán học, văn học, anh văn, 

khoa học tự nhiên THCS) 

Số nhà 22, Đội 3, Thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia 

Mập
ĐỖ TRƯỜNG GIANG 17/02/2025

23 44C8010363 8300305173-001 NGÔ XUÂN TÂM 974945456
Day thêm, môn toán học, văn học, anh văn 

THCS) 
Thôn 2, xã ĐaKia, huyện Bù Gia Mập NGÔ XUÂN TÂM 17/02/2025

24 44C8010364 8920210637-001 ĐINH THỊ THÙY LIÊN 965956952
Dạy thêm học thêm môn toán học trung học 

cơ sở
Thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập ĐINH THỊ THÙY LIÊN 17/02/2025

25 44C8010365 8741483821-001 NGUYỄN DUY KHÁNH 948544231
Day thêm, học thêm môn khoa học tự nhiên 

THCS
Thôn 2A, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập NGUYỄN DUY KHÁNH 18/02/2025

26 44C8010366 3800598472-001 GIÁO DỤC NGUYỄN TUYẾT 918227213 Day thêm ngữ văn THPT Thôn 4, xã ĐaKia, huyện Bù Gia Mập
GIÁO DỤC NGUYỄN 

TUYẾT
18/02/2025

27 44C8010367 3800993722-001 NGUYỄN VĂN MÙA 386210276 Day thêm ngữ văn THPT Thôn 2, xã ĐaKia, huyện Bù Gia Mập NGUYỄN VĂN MÙA 18/02/2025

28 44C8010369 8920683633-001 PHẠM THỊ ĐƯỢM 978899047 Dạy thêm  môn toán học trung học cơ sở Thôn Sơn Trung, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập PHẠM THỊ ĐƯỢM 18/02/2025

29 44C8010372 8915733913-001 MAI THẾ THỌ 399726643
Dạy thêm học thêm môn toán học trung học 

cơ sở
Thôn 2A, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập MAI THẾ THỌ 19/02/2025

30 44C8010377 3800455964-001 NGUYỄN TẤN ĐÔNG 977245989 Dạy thêm môn tiếng anh, môn hóa THCS Thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập NGUYỄN TẤN ĐÔNG 21/02/2025

31 44C8010379 8921497527-001 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 988148298 Dạy thêm, học thêm môn toán THCS Đội 1, Thôn 9, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập NGUYỄN VĂN CƯỜNG 24/02/2025

32 44C8010381 8852851319-001 LÊ THỊ MAI 988373004
Dạy thêm, học thêm môn học thuộc chường 

trình THCS
Thôn Bình Lợi, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập LÊ THỊ MAI 24/02/2025
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33 44C8010382 8451223959-001 CHUNG VĂN KHÁNH 979712012
Dạy thêm, học thêm môn học thuộc chường 

trình THCS vag THPT
Thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập CHUNG VĂN KHÁNH 24/02/2025

34 44C8010383 8556933201-001 LÊ THỊ THÚY 983719104

Dạy thêm, học thêm các môn học thuộc 

chường trình THCS, và THPT giảng dạy 

tiếng anh giao tiếp, giáo dục rèn luyện kỹ 

năng sống, bồi dưỡng nghệ thuật

Thôn Bình Tiến 2, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập LÊ THỊ THÚY 26/02/2025

35 44C8010384 3800975240-001 NGUYỄN DOÃN NĂM 984840075

Dạy thêm, học thêm các môn học thuộc 

chường trình THCS, và THPT giảng dạy 

tiếng anh giao tiếp, giáo dục rèn luyện kỹ 

năng sống, bồi dưỡng nghệ thuật

Thôn 4, xã ĐaKia, huyện Bù Gia Mập NGUYỄN DOÃN NĂM 24/02/2025

36 44C8010384 8745357754-001 LÂM THỊ THU NGỌC 368415541 Dạy thêm, học thêm ngữ văn THCS Thôn 2A, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập LÂM THỊ THU NGỌC 24/02/2025

37 44C8010387 8861242899-001 TRƯỜNG AN 919818998
Dạy thêm, học thêm các môn học thuộc 

chường trình THCS
Thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập TRƯỜNG AN 24/02/2025

38 44C8010389 8701695957-001 DẠY THÊM TRẦN THOAN 975862237
Bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, dạy thêm 

học thêm môn toán cấp THCS và THPT
Đội 3, Thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập

DẠY THÊM TRẦN 

THOAN
26/02/2025

39 44C8010391 8922214725-001 BÌNH MINH 986087216
Dạy thêm, học thêm tiếng anh THCS và 

THPT 
Thôn 2A, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập NGUYỄN VĂN QUỲNH 26/02/2025

40 44C8010394 8922216553-001 ĐÀO QUANG PHÚC 969948081
Dạy thêm, học thêm các môn học thuộc 

chường trình THPT 
Thôn 4, xã ĐaKia, huyện Bù Gia Mập ĐÀO QUANG PHÚC 27/02/2025

41 44C8010396 8648088721-001 PHẠM VĂN HÀO 986914498
Dạy thêm, học thêm các môn học thuộc 

chường trình THCS và THPT 
Thôn Bình Đức 1, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập PHẠM VĂN HÀO 26/02/2025

42 44C8010392 8922216183-001 HUỲNH THỊ ĐÀO 965707400
Dạy thêm, học thêm hoạt động trải nghiệm, 

dạy năng khiếu 
Thôn Phước Sơn, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập HUỲNH THỊ ĐÀO 26/02/2025

43 44C8010385 8608571636-001 NGUYỄN CẢNH HẠNH 969030305
Dạy thêm, học thêm các môn học thuộc 

chường trình THCS
Thôn 4, xã ĐaKia, huyện Bù Gia Mập NGUYỄN CẢNH HẠNH 04/03/2025

44 44C8010395 8054471296-001 LƯƠNG DUY KHÁNH 983459449

Dạy thêm, học thêm các môn học thuộc 

chường trình THCS, và THPT giảng dạy 

tiếng anh giao tiếp, giáo dục rèn luyện kỹ 

năng sống, bồi dưỡng nghệ thuật

Thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập LƯƠNG DUY KHÁNH 04/03/2025

45 44C8010397 8297686014-001 BÙI THỊ TRỌNG 919163680
Dạy thêm, học thêm các môn Toán học 

THCS, 
Số 96, Thôn Bình Đức 1, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập BÙI THỊ TRỌNG 04/03/2025

46 44C8010399 8922889171-001 HỒ VĂN MƯỜI 977121314 Dạy thêm tiếng anh THCS và THPT Thôn 4, xã ĐaKia, huyện Bù Gia Mập HỒ VĂN MƯỜI 05/03/2025
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47 44C8010403 8923921702-001 DẠY THÊM HÀ LINH 973271927
Dạy thêm, học thêm các môn học thuộc 

chường trình THCS
Thôn 9, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập VŨ THỊ LAN 06/03/2025

48 44C8010412 8924528798-001 TRẦN XUÂN LY 385409659 Dạy thêm môn TOÁN THCS Thôn 1, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập TRẦN XUÂN LY 10/03/2025

49 44C8010413 8317506720-001 ĐỖ VĂN ĐỨC 973657529
Dạy thêm môn TOÁN THCS và THPT 

tiếng anh
Thôn 4, xã ĐaKia, huyện Bù Gia Mập ĐỖ VĂN ĐỨC 10/03/2025

50 44C8010415 8924579337-001 LÊ VĂ HUÂN 984139400

Dịch vụ dạy kèm, dạy ngoại ngữ và dạy kỹ 

năng đàm thoại, các trung tâm dạy các khóa 

dành cho học sinh yếu kém các môn học 

thuộc chương trình cấp THCS

Thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập LÊ VĂ HUÂN 10/03/2025

51 44C8010422 8744170707-001 NGÔ THỊ THANH 358687169
Trông trẻ, luyện viết chữ đẹp, dạy kỹ năng 

sống cho học sinh tiểu học
Thôn 1, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập NGÔ THỊ THANH 12/03/2025

52 44C8010426 8284261984-001
CƠ SỞ BỒI DƯỠNG VĂN HÓA ÁNH 

SÁNG
374565994

Dạy thêm, học thêm các môn học thuộc 

chường trình THPT 

Số 77/2-Thôn Phước Sơn, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia 

Mập

CƠ SỞ BỒI DƯỠNG VĂN 

HÓA ÁNH SÁNG
18/03/2025

53 44C8010429 8744170658-001 PHAN THỊ MINH ANH 983440401
Dạy luyện viết chữ đẹp cho học sinh tiểu 

học
Số nhà 60-Thôn 1, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập PHAN THỊ MINH ANH 18/03/2025

54 44C8010433 8263607769-001 MAI THANH LỆ 988355499

Dịch vụ dạy kèm, dạy ngoại ngữ và dạy kỹ 

năng đàm thoại, các trung tâm dạy các khóa 

dành cho học sinh yếu kém các môn học 

thuộc chương trình cấp THCS và THPT

Số nhà 88,Thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập MAI THANH LỆ 20/03/2025

55 44C8010425 8752902802-001 MINH ANH 986619100
Dạy thêm, học thêm các môn học thuộc 

chường trình THCS
Thôn 2, xã ĐaKia, huyện Bù Gia Mập VÕ VĂN ĐỊNH 25/03/2025

56 44C8010435 8757273555-001 DẠY THÊM THIÊN ÂN 375713097
Dạy thêm, học thêm các môn học thuộc 

chường trình THCS
Thôn 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập TRẦN ĐÌNH NHU 20/03/2025

57 44C8010446 8360620067-001 CƠ SỞ NĂNG KHIẾU HỒNG PHÚC 866226713
Dạy kỹ năng sống, dạy thêm( trừ cấp tiểu 

học)
Số 55, Thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập TRƯƠNG VI PHƯỢNG 26/03/2025

58 44C8010448 8265720826-001 KIỀU THỊ HƯỜNG 977154909
Dạy thêm toán học, tiếng anh ( trừ cấp tiểu 

học)
Thôn 4, xã ĐaKia, huyện Bù Gia Mập KIỀU THỊ HƯỜNG 27/03/2023

59 44C8010440 8268088549-001 CƠ SỞ DẠY THÊM MAI HẰNG 948331409

Dịch vụ dạy kèm, dạy ngoại ngữ và dạy kỹ 

năng đàm thoại,  thuộc chương trình cấp 

THCS và THPT

Đội 5,Thôn 9, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập TRẦN THỊ HƯƠNG 27/03/2023
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60 44C8010463 8281753811-001 TRUNG TÂM TRI THỨC VIỆT 963200139
Dạy thêm, học thêm các môn học thuộc 

chường dạy học( trừ cấp tiểu học)
Thôn 4, xã ĐaKia, huyện Bù Gia Mập HUỲNH THỊ THU THANH 03/04/2025

61 44C8010472 8933376982-001 ĐẶNG THU 357916955
Bồi dưỡng về nghệ thuật, rèn luyện kỹ năng 

sống
Số nhà 41, Thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập ĐẶNG THỊ THU 14/04/2025

62 44C8010484 8514544041-001 ĐINH DUY HÒA 357676318
Dạy thêm, học thêm các môn học thuộc 

THPT
Thôn Bù Lư, xã  Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập ĐINH DUY HÒA 18/04/2025

63 44C8010490 8934778405-001 NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG 948929272 Bồi dưỡng nghệ thuật, kỹ năng sống Thôn 2B, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập
NGUYỄN THỊ THU 

SƯƠNG
22/04/2025

64 44C8010489 8934768566-001 NGUYỄN THÀNH LUÂN 365260594 Bồi dưỡng nghệ thuật, kỹ năng sống Thôn 2B, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập NGUYỄN THÀNH LUÂN 22/04/2025

65 44C8010496 8284739533-001 TRẦN VĂN THUẬN 983775181
Dạy thêm, học thêm các môn văn hóa thuộc 

THCS vàTHPT
Thôn 3, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập TRẦN VĂN THUẬN 24/04/2025

66 44C8010499 8935230675-001 NGUYỄN THỊ TUYẾT THANH 834010166
Bồi dưỡng nghệ thuật, rèn luyện kỹ năng 

sống tiểu học
Thôn 1, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập

NGUYỄN THỊ TUYẾT 

THANH 
24/04/2025

67 44C8010512 8551073619-001 NGUYỄN HỒNG THẾ 983719558
Dạy thêm, học thêm các môn học thuộc 

THCS vàTHPT, trừ khối tiểu học
Thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập NGUYỄN HỒNG THẾ 05/05/2025

68 44C8010515 8813336593-001 SUNNY ENGLISH 329657321
Bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng 

giao tiếp tiếng anh cấp THCS
Thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập LƯƠNG THANH THÙY 06/05/2025


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-07T08:49:38+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Phòng Tài chính - Kế hoạch<ptckh.hbgm@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-07T08:49:46+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Phòng Tài chính - Kế hoạch<ptckh.hbgm@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-07T08:49:51+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Phòng Tài chính - Kế hoạch<ptckh.hbgm@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-07T08:49:54+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Phòng Tài chính - Kế hoạch<ptckh.hbgm@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




